
TT Chủ sử dụng Địa chỉ
Tờ bản đồ theo 

Trích đo
Thửa đất Diện tích (m

2
)

Diện tích trong 

mốc GPMB 

(m
2
)

Diện tích ngoài 

mốc GPMB 

(m
2
)

Loại đất Ghi chú

1 Phan Thanh Hương Thôn An Tiên 50 82 353,7 40,4 313,3 LUC

2 Phan Thanh Hương Thôn An Tiên 50 104 1390,2 496,2 894,0 LUC

3 Lê Văn Hợi Thôn An Tiên 50 109 1138,3 1138,3 0,0 LUC

4 Lê Thanh Trung Thôn An Tiên 50 110 696,6 240,0 456,6 LUC

5 Hồ Sỹ Hùng Thôn An Tiên 50 132 1402,0 1231,3 170,7 LUC

6 Phan Văn Dần Thôn An Tiên 50 133 727,3 727,3 0,0 LUC

7 Đặng Duy Chính Thôn An Tiên 50 134 722,6 722,6 0,0 LUC

8 Trương Trí Thanh Thôn An Tiên 50 140 360,9 360,9 0,0 LUC

9 Nguyễn Thị Luyến Thôn An Tiên 50 141 881,1 881,1 0,0 LUC

10 Phan Văn Tuý Thôn An Tiên 50 142 1759,9 1624,2 135,7 LUC

11 Đậu Minh Tân Thôn An Tiên 50 162 1053,8 1018,9 34,9 LUC

12 Nguyễn Thị Hằng Thôn An Tiên 50 163 862,5 862,5 0,0 LUC

13 Trần Văn Lân Thôn An Tiên 50 164 345,0 345,0 0,0 LUC

14 Phan Văn Nuôi Thôn An Tiên 50 169 1909,7 1909,7 0,0 LUC

15 Đậu Bằng Thế Thôn An Tiên 50 170 2045,9 2045,6 0,3 LUC

16 Lê Văn Quý Thôn An Tiên 50 184 890,7 890,7 0,0 LUC

17 Nguyễn Xuân Hà Thôn An Tiên 50 185 1081,9 1081,9 0,0 LUC

18 Lê Thanh Chương Thôn An Tiên 50 192 1851,9 1851,9 0,0 LUC

19 Phạm Thị Sàng Thôn An Tiên 50 193 1355,7 1355,7 0,0 LUC

20 Phan Văn Bé Thôn An Tiên 50 207 741,8 741,8 0,0 LUC

21 Đinh Văn Thọ Thôn An Tiên 50 213 1552,9 1552,9 0,0 LUC

22 Nguyễn Trọng Cẩn Thôn An Tiên 50 214 1409,6 1409,6 0,0 LUC

23 Đinh Xuân Sơn Thôn An Tiên 50 228 714,6 714,6 0,0 LUC

24 Đặng Duy Hợp Thôn An Tiên 50 229 880,5 431,4 449,1 LUC

25 UBND xã Xuân Giang Thôn An Tiên 50 194 768,1 768,1 0,0 BHK

26 UBND xã Xuân Giang Thôn An Tiên 50 215 962,9 838,7 124,2 BHK

27 UBND xã Xuân Giang Thôn An Tiên 50 237 236,5 211,8 24,7 DTL

28 UBND xã Xuân Giang Thôn An Tiên 50 279 7144,2 1716,1 5428,1 DGT

Tổng: 35240,9 27209,2 8031,6
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